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DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

(Tài liệu phục vụ cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lần 1 
ngày 26 tháng 6 năm 2012)
I. Các vấn đề tổng thể cần giải quyết
Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, cụ thể là suốt quá trình đàm phán gia nhập WTO từ năm 1995, Việt Nam đã liên tục cải thiện chính sách, công cụ pháp luật để thực hiện quản lý các mặt của nền kinh tế phù hợp với điều kiện hội nhập, nhất là chính sách ngoại thương.
Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam vẫn đang nỗ lực hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại, đặc biệt là thương mại quốc tế để tận dụng cơ hội hội nhập đồng thời hạn chế những bất lợi về vị thế và năng lực cạnh tranh trong thương mại quốc tế. Với sự ra đời của Luật Thương mại 2005, công tác điều hành xuất nhập khẩu đã có những bước cải tiến rõ rệt, minh bạch hơn và tạo thuận lợi cho thương mại hơn.
Tuy nhiên, qua đánh giá thực tế quá trình thực hiện Luật Thương mại 2005 cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến hoạt động ngoại thương, cùng với yêu cầu cải cách để phù hợp với xu hướng vận động của nền kinh tế quốc tế, đã phát sinh một số vấn đề cần phải được khắc phục, cụ thể là:

Một là, hệ thống pháp luật hiện hành chưa thể hiện rõ ràng định hướng của Nhà nước đối với công tác quản lý nhà nước về ngoại thương. Hiện nay, các quy định điều chỉnh mối quan hệ giữa thương nhân với thương nhân trong thương mại quốc tế (quan hệ tư) và các quy định điều chỉnh quan hệ giữa cơ quan nhà nước với thương nhân (quan hệ công) còn tồn tại đồng thời trong cùng một văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đặc biệt là Luật Thương mại với vai trò là đạo luật quan trọng về hoạt động ngoại thương lại chủ yếu đề cập đến quan hệ tư trong khi quan hệ công – yếu tố quản lý nhà nước – lại được đề cập rất mờ nhạt và chủ yếu chỉ mang tính nguyên tắc.

 Hai là, hệ thống pháp luật về quản lý ngoại thương còn nhiều bất cập: Chưa tập trung, tản mát và chủ yếu tồn tại ở hình thức văn bản dưới luật dẫn đến sự thiếu minh bạch, gắn kết của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương. Nếu coi Luật Thương mại và các Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại là trụ cột trong hệ thống văn bản pháp luật về ngoại thương thì rõ ràng các văn bản pháp luật này chưa thể hiện đầy đủ vai trò của mình. Lý do là các hoạt động ngoại thương còn được điều chỉnh bởi rất nhiều các văn bản Luật, Pháp lệnh và Nghị định chuyên ngành khác. Do đó, trong một số trường hợp có sự mâu thuẫn giữa quy định của Luật Thương mại và các Nghị định hướng dẫn thi hành với các văn bản pháp luật chuyên ngành gây ra sự lúng túng trong việc áp dụng, thực thi pháp luật và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Từ sự tản mát, chồng chéo của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý nhà nước cũng gặp phải không ít lúng túng cũng như phản ứng chậm trước các biến đổi nhanh chóng của hoạt động thương mại quốc tế. Cụ thể, trong nhiều trường hợp, các cơ quan quản lý nhà nước còn nhiều ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề chính sách vĩ mô, khó khăn trong việc tìm ra một cơ quan chủ trì, cơ chế phối hợp còn đôi lúc chưa thuận lợi.
 Ba là, bối cảnh quốc tế đã có nhiều thay đổi cơ bản, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước về ngoại thương. Tự do hóa thương mại, mặc dù vẫn là xu thế không thể đảo ngược của các quốc gia trên thế giới, tuy nhiên, chính sách thương mại quốc tế của các nước thời gian vừa qua đang chứng kiến các xu thế có phần trái ngược nhau. Một mặt các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đẩy mạnh việc tự do hóa thương mại thông qua việc ký kết, gia nhập các hiệp định thương mại tự do song phương và khu vực trong bối cảnh vòng đàm phán Doha trong khuôn khổ WTO đang rơi vào bế tắc. Mặt khác, khủng khoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ cuối năm 2008 đã đặt ra mối lo ngại về xu hướng quay lại các chính sách bảo hộ thị trường nội địa của một số quốc gia trên thế giới. Trong đó đáng kể nhất là việc sử dụng các công cụ bảo hộ trá hình dưới các hình thức như chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ và đặc biệt là các hàng rào kỹ thuật được sử dụng như là một trong những công cụ hữu hiệu để ngăn cản hàng nhập khẩu. Như vậy, bối cảnh thương mại quốc tế đòi hỏi chúng ta cần tăng cường sử dụng công cụ quản lý ngoại thương hiện có cũng như sử dụng các công cụ quản lý ngoại thương mới để đảm bảo điều hành một cách linh hoạt và hiệu quả hoạt động ngoại thương.

 Bốn là, công tác quản lý nhà nước về ngoại thương trong bối cảnh mới còn thiếu nhiều công cụ điều tiết quan trọng, các công cụ được phép theo cam kết quốc tế chưa được thể chế hóa, các công cụ hiện hành còn chưa bao quát, hiệu quả chưa cao cần được hoàn thiện, tăng cường. Trong thời gian vừa qua, đối mặt với những khó khăn của kinh tế thế giới, việc điều hành chính sách ngoại thương còn tồn tại nhiều bất cập. Thậm chí nhiều cơ quan quản lý nhà nước phải sử dụng các biện pháp mang tính chất hành chính đi kèm/hoặc bổ sung thêm nhiều thủ tục hành chính gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cũng như gián tiếp gây thiệt hại cho nền sản xuất, kinh doanh nội địa trong khi hiệu quả chỉ có tác dụng trong ngắn hạn, không đảm bảo công tác quản lý nhà nước trong trung, dài hạn.
II. Mục tiêu chung của dự án Luật 
Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về thương mại đặc biệt là chính sách thương mại quốc tế. Do đó, mục tiêu quan trọng của Dự án Luật Quản lý ngoại thương là hệ thống hoá, hoàn thiện hệ thống công cụ pháp luật điều hành xuất nhập khẩu theo hướng giải quyết những thiếu sót trong hệ thống pháp luật hiện hành về quản lý ngoại thương như sự thiếu tập trung, chồng chéo, tản mát, chủ yếu tồn tại dưới hình thức văn bản dưới Luật nên tính áp dụng không cao. Hơn nữa, hoạt động điều hành xuất nhập khẩu hiện nay cũng gặp phải một số khó khăn khi chưa có một cơ chế phối hợp hiệu quả, rõ ràng giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong việc hoạch định chính sách, điều hành và giám sát hoạt động thương mại quốc tế. Đặc biệt, cần có sự chủ động và linh hoạt của cơ quan quản lý khi ứng phó với những biến động không ngừng của thương mại quốc tế.
Với cách đặt vấn đề như trên, dự án Luật xác định 4 mục tiêu chính như sau:

Một là, với tính chất là một đạo Luật quy định các chính sách chung  về hoạt động ngoại thương các quy định phải bảo đảm tính thống nhất với văn bản liên quan, tạo ra một môi trường pháp lý công khai, minh bạch, phù hợp với đường lối của Đảng để thực hiện việc điều hành quản lý ngoại thương phù
 hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời phù hợp với các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế.
Hai là, kế thừa, pháp điển hóa các quy định hiện hành thực thi có hiệu quả trong thời gian qua, khắc phục những bất cập, chồng chéo

Ba là nhà nước thực hiện điều hành quản lý chủ yếu bằng các công cụ quản lý ngoại thương, do vậy việc xây dựng dự án Luật cần phải đảm bảo quy định bao quát tất cả các công cụ quản lý.

Bốn là, xây dựng một cơ chế quản lý ngoại thương mới với một cơ quan quản lý ngoại thương tập trung có thẩm quyền đủ lớn để hoạch định chính sách, pháp luật ngoại thương thống nhất, hiệu quả. Bên cạnh đó, thực hiện quản lý thống nhất tập trung giữa các ngành, các lĩnh vực, quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ chế phối hợp, bảo đảm minh bạch hóa hệ thống pháp luật.
III. Các phương án giải quyết vấn đề và các vấn đề đặt ra trong báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật Quản lý ngoại thương
Để nghiên cứu, xem xét và thấy rõ từng vấn đề bất cập, các phương án giải quyết, tác động của từng phương án, thì các nội dung Báo cáo đánh giá tác động của Luật Quản lý ngoại thương sẽ được trình bày theo bố cục:
· Xác định các vấn đề cần giải quyết;

· Xác định mục tiêu giải quyết;

· Các phương án để giải quyết từng vấn đề;

· Đánh giá tác động đối với từng phương án;

· Lựa chọn giải pháp và khuyến nghị.
Sau khi nghiên cứu các vấn đề cần giải quyết, báo cáo này tập trung chủ yếu vào các vấn đề có ảnh hưởng nhiều nhất trong việc xây dựng để đạt được mục tiêu chính của dự án Luật và là những chính sách lớn đòi hỏi phải có sự phân tích kỹ lưỡng trước khi quy định trong dự án Luật, cụ thể các vấn đề như sau:

(1) Quy định về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa;
(2) Quy định về kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương;
(3) Quy định về điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại;
(4) Quy định về quản lý chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật;
(5) Quy định về chính sách xúc tiến ngoại thương; 
(6) Quy định về cơ quan quản lý nhà nước về ngoại thương.
IV. Phân tích tác động của các phương án 
1. Vấn đề 1: Quy định về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa
1.1 Xác định vấn đề

Thứ nhất, hoạt động ngoại thương mặc dù đã có Luật Thương mại quy định chung, nhưng các quy định về lĩnh vực ngoại thương chủ yếu nằm ở các Nghị định, Thông tư và tản mạn trong hệ thống pháp luật chuyên ngành khác nhau, đặc biệt trong một số lĩnh vực còn chưa có sự thống nhất 
, mâu thuẫn giữa các quy định dẫn đến việc khó thực hiện. Do đó, hệ thống các quy định này không thể trở thành công cụ pháp lý hoàn chỉnh để tạo cơ sở ban hành chính sách và thực hiện quản lý hoạt động ngoại thương. Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật đã và đang được ban hành mang tính ngắn hạn, chứa đựng nhiều thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp; văn bản quy định về xuất, nhập khẩu nhiều mặt hàng công nghiệp chưa đủ minh bạch và không ổn định.
Thứ hai, liên quan đến các biện pháp quản lý diện hàng hóa, phương thức xuất nhập khẩu hàng hóa cũng còn chưa đầy đủ: 

- Xuất nhập khẩu đối với một số mặt hàng chiến lược chưa có cơ chế khác biệt so với các mặt hàng thông thường (xăng dầu, gạo…); 

- Quy định việc nhập khẩu hàng hóa không vì mục đích thương mại để kiểm nghiệm, thử nghiệm, viện trợ nhân đạo chưa có quy định mà phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép theo từng lần.

- Phương thức tạm nhập tái xuất hàng hóa chưa có quy định cụ thể và chặt chẽ như hàng tạm nhập tái xuất đưa vào thị trường nội địa, do đó gây khó khăn cho cơ quan thực thi trong quá trình giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Về công tác quản lý, điều hành theo hạn ngạch thuế quan chưa có phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các Bộ, ngành, cụ thể là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. Do đó, việc ràng buộc trách nhiệm trong công tác quản lý hạn ngạch thuế quan là chưa cao.
- Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu với các khu vực hải quan riêng, khu vực biên mậu còn nhiều vướng mắc tạo khe hở cho gian lận thương mại, buôn lậu hàng hóa qua biên giới vào nội địa, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước cũng như gây xáo trộn hoạt động thương mại bình thường, hợp pháp của các thương nhân.
1.2. Mục tiêu giải quyết


Kế thừa những quy định hiện hành dự án Luật Quản lý ngoại thương sẽ pháp điển hóa toàn bộ những quy định tại hệ thống pháp luật hiện hành áp dụng có hiệu quả trong thời gian qua, bổ sung các công cụ điều hành quản lý còn thiếu, hủy bỏ những quy định không còn phù hợp nhằm tạo thành một đạo Luật hoàn chỉnh thống nhất trong hoạt động ngoại thương, theo đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cần phải làm rõ các quy định sau: 


- Quy định về quyền xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân;

- Quy định về quản lý mặt hàng;

- Quy định về quản lý nhà nước đối với từng phương thức xuất khẩu, nhập khẩu;

- Quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa tại khu vực biên giới và  khu vực hải quan riêng.
1.3 Phương án giải quyết

Phương án 1: Giữ nguyên các quy định hệ thống pháp luật hiện hành.

Phương án 2: Dự án Luật Quản lý ngoại thương đầy đủ các quy định về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. 
1.4 Đánh giá tác động của các phương án
Đối với phương án 1:
Hệ thống pháp luật hiện tại nếu không thay đổi sẽ phát sinh một số quan hệ, một số hoạt động chưa được quy định cụ thể dẫn đến việc áp dụng có thể tùy tiện, ảnh hưởng đến việc quản lý điều hành của các cơ quan quản lý, tổn hại đến uy tín của các cơ quan nhà nước
Bên cạnh đó, các quy định chính về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của các đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau lại nằm rải rác ở các văn bản khác nhau. Điều này dễ dàng dẫn đến sự không thống nhất và thiếu minh bạch trong chính sách.

Ngoài ra, các danh mục hàng hóa theo quy định hiện hành không còn phù hợp, một số văn bản chuyên ngành ban hành để điều chỉnh một số mặt hàng đặc thù, do đó không có sự thống nhất 
Đối với phương án 2:
Với việc quy định đầy đủ các hoạt động ngoại thương sẽ tạo ra một khung pháp lý thống nhất, giải quyết được những quy định về quản lý hàng hóa về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của các đối tượng khác nhau, về các phương thức xuất nhập khẩu…

Như vậy với việc quy định có hệ thống các hoạt động xuất nhập khẩu sẽ giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và thương nhân không phải mất nhiều thời gian cho việc tìm kiếm văn bản; giảm rủi ro cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhờ giảm rủi ro phát sinh từ việc nhầm lẫn và không chắc chắn về các nghĩa vụ pháp lý liên quan; giảm vi phạm pháp luật và khiếu nại, khiếu kiện.
1.5. Kết luận lựa chọn phương án

Từ những phân tích trên chọn phương án 2 là hợp lý, dự án Luật đang dự thảo theo phương án này.
2. Vấn đề 2: Kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương

2.1 Xác định vấn đề

Các biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế là một trong những công cụ quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương để áp dụng trong tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng cán cân thanh toán, để áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập khẩu trong tình trạng khẩn cấp và cũng là công cụ được WTO cho phép, theo đó việc áp biện pháp khẩn cấp này đã được quy định trong Luật Thương mại, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP, tuy nhiên, theo quy định hiện hành mới chỉ giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng, chưa quy định cụ thể các trường hợp khẩn cấp cũng như các biện pháp khẩn cấp và việc sử dụng công cụ nào để áp dụng, việc quy định chung như pháp luật hiện hành khiến cho việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp chưa minh bạch, khó áp dụng và việc này có thể dẫn đến việc áp dụng tùy tiện.
2.2 Mục tiêu giải quyết

Các quy định trong dự án Luật phải cụ thể một số nội dung sau:

- Các trường hợp áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp;
- Các biện pháp kiểm soát khẩn cấp;
- Nguyên tắc áp dụng các biện pháp kiểm soát khẩn cấp;
- Thẩm quyền và trách nhiệm quyết định áp dụng các biện pháp kiểm soát khẩn cấp.
2.3 Phương án giải quyết

Phương án 1: Giữ nguyên hệ thống pháp luật hiện hành, tức là tiếp tục áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp quy định tại Luật Thương mại và Nghị định 12/2006/NĐ-CP.
Phương án 2: Kế thừa những quy định hiện hành đồng thời bổ sung các trường hợp áp dụng các biện pháp kiểm soát khẩn cấp cụ thể xuất phát từ yếu tố khách quan hoặc hoặc chủ quan, các biện pháp áp dụng kiểm soát khẩn cấp, nguyên tắc áp dụng và thẩm quyền quyết định áp dụng.
2.4 Đánh giá tác động của các phương án
Đối với Phương án 1: Việc áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong mua bán hàng hóa quốc tế trong những năm qua cũng đã áp dụng được một số hàng hóa nhất định, tuy nhiên, đối với việc quy định như hiện tại không rõ các trường hợp nào được áp dụng và các biện pháp được áp dụng trong các trường hợp đó. Do đó việc áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp khẩn cấp có thể gây phản ứng từ cộng đồng doanh nghiệp, từ người tiêu dùng trong nước cũng như từ các đối tác thương mại của Việt Nam. 
Bên cạnh đó, việc giao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các biện pháp khẩn cấp trong nhiều trường hợp là không phù hợp với thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, tạo nên sự chậm trễ trong phản ứng cũng như không thúc đẩy sự chủ động của các Bộ, ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.

Ngoài ra, các trường hợp khẩn cấp trong xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa cần có sự can thiệp ngay lại không có cơ sở pháp lý rõ ràng.
Đối với Phương án 2: Với việc quy định rõ các trường hợp áp dụng biện pháp kiểm soát khẩn cấp, các biện pháp kiểm soát khẩn cấp, nguyên tắc áp dụng và thẩm quyền quyết định sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho việc áp dụng các biện pháp cụ thể biện pháp khẩn cấp được áp dụng trong các trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Ngoài ra, việc quy định rõ thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp theo hướng phân biệt phù hợp tính chất nghiêm trọng, lâu dài, có ảnh hưởng lớn hay không, theo phạm vi quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực liên quan chính đến xuất nhập khẩu hàng hóa để phân cấp quyết định cho phù hợp.

Bên cạnh đó, việc ban hành các chính sách kiểm soát khẩn cấp có quan hệ mật thiết với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như có ảnh hưởng lớn đến chủ trương lớn về tự do hóa thương mại nên việc áp dụng các biện pháp cần phải thực hiện theo một số nguyên tắc như minh bạch, có cơ sở khoa học, có kiềm chế và trong những trường hợp thực sự cần thiết.
2.5 Kết luận lựa chọn phương án
Từ những phân tích trên, dự thảo Luật chọn phương án 2 là phương án phù hợp.
3. Vấn đề 3: Điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

3.1  Xác định vấn đề

Có thể nói các quy định pháp luật về phòng vệ thương mại trong thời gian qua chưa có cơ hội để áp dụng trong thực tiễn cho nên việc pháp điển hóa các văn bản pháp luật về chống trợ cấp, chống bán phá giá và các biện pháp tự vệ trong một đạo luật về quản lý hoạt động ngoại thương là cần thiết để nâng cao hiệu lực pháp lý của các công cụ này đồng thời là cơ hội để sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp trong các văn bản nói trên. Đặc biệt sự cần thiết còn được nhấn mạnh trong bối cảnh chúng ta đang có những động thái ban đầu về việc sử dụng các công cụ phòng vệ trong thương mại quốc tế cũng như triển vọng sử dụng các công cụ này trong thời gian tới. Thực tiễn những năm qua cho thấy, nhiều nước thành viên của WTO đã và đang có xu hướng bảo hộ nền sản xuất trong nước bằng các công cụ hợp pháp mà các biện pháp phòng vệ thương mại là một trong số các công cụ được tận dụng một cách triệt để. Hầu hết các nước này đều quy định ở trong Luật và tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho việc điều tra, thu thập bằng chứng, cơ chế tham vấn và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị và thực trạng nền sản xuất của nước mình, trong khi vẫn đảm bảo không trái với các quy định của WTO. Do đó, sẽ rất thiết thực nếu Việt Nam nghiên cứu và tận dụng được những kinh nghiệm này và thể chế hóa trong Luật Quản lý ngoại thương.

3.2 Mục tiêu giải quyết

· Pháp điển hóa các quy định cơ bản về các biện pháp phòng vệ thương mại;
· Tạo hành lang pháp lý thông thoáng, linh hoạt và thuận lợi cho việc điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại;
· Áp dụng kịp thời và hợp lý các biện pháp phòng vệ thương mại để chống lại các hành vi cạnh tranh thương mại không công bằng, bảo vệ hữu hiệu ngành sản xuất trong nước.

3.3 Phương án giải quyết

Phương án 1: Giữ nguyên quy định của pháp luật hiện hành về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Phương án 2: Pháp điển hóa các nội dung cơ bản của việc điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại như nguyên tắc áp dụng, căn cứ áp dụng, nguyên tắc điều tra, tổ chức cơ quan điều tra, xử lý vụ việc. Đồng thời, Luật quy định bổ sung nguyên tắc áp dụng các biện pháp này trong trường hợp cần thiết phải áp dụng đồng thời các biện pháp hoặc áp dụng các biện pháp riêng rẽ do trong nhiều trường hợp các biện pháp này không mâu thuẫn với nhau. Các nội dung cụ thể sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3.4  Đánh giá tác động của các phương án
Đối với Phương án 1: Việc giữ nguyên hiện trạng của pháp luật hiện hành về các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ gây khó khăn cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra, áp dụng: 03 Pháp lệnh về các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp được xây dựng tại thời điểm Việt Nam đang nỗ lực nước rút trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), nên hầu hết các quy định đều tuân thủ một cách triệt để quy định của WTO về các biện pháp này. Tuy nhiên, thực tiễn những năm qua cho thấy, việc quy định mới chỉ dừng ở tầm “Pháp lệnh” như vậy là chưa tạo ra cơ sở pháp lý đủ mạnh và thống nhất cho việc sử dụng những công cụ hợp pháp để bảo vệ nền sản xuất trong nước. Hơn nữa, các quy định tuân thủ một cách quá chặt chẽ những quy định của WTO như vậy sẽ không tạo ra hành lang pháp lý linh hoạt, gây trở ngại cho các cơ quan điều tra trong việc xem xét có hay không có hành vi cạnh tranh không công bằng, gây thiệt hại cho nền sản xuất trong nước, đồng thời gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền trong việc đưa ra quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu vi phạm một cách đúng đắn và hiệu quả.

Đối với Phương án 2: Quy định theo phương án này sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất, linh hoạt và có hiệu lực đủ mạnh trong việc điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Đồng thời, giải quyết được những khó khăn về mặt pháp lý và kỹ thuật cho các cơ quan có thẩm quyền, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam sử dụng hiệu quả một trong số các công cụ quản lý ngoại thương để ngăn chặn những hành vi cạnh tranh không công bằng của hàng hóa nhập khẩu, trong khi vẫn có thể bảo vệ hữu hiệu ngành sản xuất còn non trẻ trong nước một cách hợp pháp.

3.5 Kết luận lựa chọn phương án
Từ những phân tích trên, dự thảo Luật chọn phương án 2 là phương án phù hợp.

4. Vấn đề 4: Quản lý chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật và kiểm tra y tế biên giới trong xuất nhập khẩu hàng hóa
4.1 Xác định vấn đề
Hiện nay các quy định về hàng rào kỹ thuật kiểm soát chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật, thực vật là một trong những công cụ để quản lý điều hành hoạt động ngoại thương, tuy nhiên, hiện nay các quy định này được quy định tại nhiều hệ thống văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như Luật, Pháp lệnh, các Nghị định hướng dẫn thậm chí là Thông tư. Do vậy, việc triển khai áp dụng của Việt Nam chưa chứng minh được hiệu quả kiểm soát nhập khẩu trên thực tế dẫn đến tình trạng “xây dựng cho có”, không đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước. Các cơ quan thực hiện việc xây dựng, thực thi quy định trong lĩnh vực này chỉ thực hiện theo quy trình của riêng mình mà chưa tính đến mục tiêu kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, thậm chí có nơi xây dựng hàng rào quá thấp, dễ dàng để cho hoạt động nhập khẩu diễn ra mạnh mẽ hơn.
Bên cạnh đó, việc cung cấp thông tin hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các biện pháp kỹ thuật nâng cáo hiệu quả trong sản xuât kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu chưa được quy định.

4.2 Mục tiêu giải quyết

Dự án Luật cần đảm bảo các quy định sau:

- Nguyên tắc quản lý chất lượng, an toàn đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
- Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
- Các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm xuất khẩu, nhập khẩu;
- Kiểm dịch động vật, thực vật xuất khẩu, nhập khẩu;
- Kiểm tra y tế biên giới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
4.3 Phương án giải quyết
Phương án 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành tức là các quy định tại các Luật, Pháp lệnh và Nghị định.
Phương án 2: Quy định cụ thể tại dự án Luật các quy định về các nguyên tắc quản lý, kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 
4.4 Đánh giá tác động của các phương án
Đối với Phương án 1: Với việc quy định tại nhiều văn bản pháp luật chuyên ngành khác nhau như hiện hành thì việc kiểm soát không thống nhất, xảy ra tình trạng “vừa thừa vừa thiếu”, vừa tạo ra thủ tục hành chính rườm rà nhưng lại không kiểm soát một cách hiệu quả hoạt động nhập khẩp cả về chất lẫn về lượng.
Đối với Phương án 2: Với việc quy định như phương án 2 thì kiểm tra chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, thực vật và kiểm tra y tế biên giới hàng hóa nhập khẩu là một điều kiện để nhập khẩu, việc hàng hóa có đủ điều kiện để nhập khẩu hay xuất khẩu hay không bên cạnh phụ thuộc vào việc đáp ứng các các yêu cầu về hải quan thì phải đáp ứng đủ các điều kiện này, thực hiện theo phương án này mang tính chất tiền kiểm.
Hàng hóa xuất khẩu ngoài việc đáp ứng đủ các điều kiện sản xuất trong nước, còn phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, kiểm dịch động vật, thực vật đối với hàng hóa xuât khẩu trong trường hợp nước nhập khẩu có yêu cầu thực hiện theo quy định của nước nhập khẩu hoặc các quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.

Việc quy định theo hướng này sẽ đặt ra yêu cầu nguyên tắc, trình tự kiểm tra, kiểm soát các nội dung trên trong mối quan hệ với các quy trình, kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật.
4.5 Kết luận lựa chọn phương án
Từ những phân tích trên, dự thảo Luật chọn phương án 2 là phương án phù hợp.

5. Vấn đề 5: Chính sách xúc tiến ngoại thương

5.1  Xác định vấn đề

Có thể nhận định rằng xúc tiến thương mại tuy đã gặt hái nhiều thành công nhưng công cụ chính sách và pháp lý thời gian qua vẫn tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống (khuyến mại; quảng cáo; hội chợ, triển lãm; trưng bày, giới thiệu hàng hóa). Điều này dẫn đến hệ thống pháp luật cũng phản ánh xu thế này, bằng chứng là Luật Thương mại chỉ quy định các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống; chưa phân tách được xúc tiến thương mại trong nước và xúc tiến xuất khẩu (có những yếu tố, cơ chế đặc thù); một số công cụ đã có những thành công nhất định (như trung tâm giới thiệu hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam ở nước ngoài) vẫn chưa được nhân rộng đồng thời một số công cụ chính sách được áp dụng thành công trên thế giới đã được thử nghiệm tại Việt Nam vẫn chưa được thế chế hóa (bảo hiểm xuất khẩu, xúc tiến xuất khẩu hàng hóa của thương nhân, hiệp hội ngành hàng, xúc tiến xuất khẩu tại chỗ...) gây khó khăn, bó buộc sự sáng tạo, năng động của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

5.2 Mục tiêu giải quyết

Dự án Luật cần đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

· Bổ sung các phương thức xúc tiến ngoại thương mới;
· Kết hợp hiệu quả xúc tiến ngoại thương với xúc tiến đầu tư và xúc tiến du lịch;
· Có cơ chế bảo vệ nền sản xuất trong nước và những đối tượng chính sách đặc thù;
· Thể chế hóa quy định về nguồn kinh phí phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động xúc tiến ngoại thương.

5.3 Phương án giải quyết

Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng quy định pháp luật hiện hành về xúc tiến thương mại.

Phương án 2: Luật Quản lý ngoại thương quy định bổ sung và khuyến khích phát triển các công cụ xúc tiến xuất khẩu mới được WTO cho phép như: tín dụng hỗ trợ xuất khẩu, bảo hiểm xuất khẩu, các chương trình xúc tiến xuất khẩu, chương trình thương hiệu quốc gia, thành lập Văn phòng xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, thành lập Trung tâm trưng bày, giới thiệu, xúc tiến xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, quy định chính sách đặc thù trong xúc tiến ngoại thương như: khuyến khích xuất khẩu các hàng hóa, dịch vụ trong nước sản xuất được, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo, các vùng có điều kiện địa lý – kinh tế khó khăn.

Bên cạnh đó, quy định tạo ra cơ chế lồng ghép giữa chiến lược xúc tiến xuất khẩu với chiến lược về phát triển thương hiệu quốc gia, chiến lược xúc tiến đầu tư, chiến lược xúc tiến du lịch và hoạt động trao đổi văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thế giới.

Cuối cùng, thể chế hóa quy định về nguồn kinh phí phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động xúc tiến ngoại thương theo các nguyên tắc nhất định như: đảm bảo đáp ứng đủ tất cả các chương trình mục tiêu cụ thể, tổng kinh phí hỗ trợ không vượt quá dự toán kinh phí được phê duyệt,… và được xác định căn cứ vào thành tích xuất khẩu hoặc tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm.
5.4  Đánh giá tác động của các phương án
Đối với Phương án 1: quy định hiện hành chưa phân tách được xúc tiến thương mại trong nước với xúc tiến xuất khẩu (xúc tiến ngoại thương), mới chỉ dừng lại ở những phương thức truyền thống (khuyến mại, quảng cáo,...), do đó chưa khuyến khích được một cách mạnh mẽ hoạt động xuất khẩu các hàng hóa, sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh, chưa hỗ trợ được một cách tích cực các doanh nghiệp trong nước trong việc tìm kiếm bạn hàng, tìm hiểu thị trường và chính sách pháp luật của các nước nhập khẩu. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến thành tích xuất khẩu cũng như tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam.
Đối với Phương án 2: Phương án này một mặt hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong việc tìm hiểu thị trường, tìm kiếm đối tác, tận dụng triệt để thế mạnh các mặt hàng tiêu biểu cho ngành sản xuất trong nước trong mối quan hệ với thị hiếu của người tiêu dùng nước ngoài; mặt khác, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp đa phần còn non trẻ trong nước với các doanh nghiệp lớn của nước ngoài trên thương trường đầy khốc liệt và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đồng thời, với chính sách xúc tiến ngoại thương ưu tiên áp dụng cho các đối tượng đặc thù, nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các mặt hàng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hàng hóa của các vùng địa lý đặc biệt khó khăn (hải đảo, biên giới, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn,…) sẽ được hưởng nhiều ưu đãi và được Nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu ra thị trường rộng lớn và nhiều tiềm năng trên thế giới. Bên cạnh đó, Nhà nước vừa có thể quản lý được một cách thống nhất và hiệu quả các chính sách, biện pháp xúc tiến ngoại thương, thúc đẩy xuất khẩu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của các doanh nghiệp và hàng hóa trong nước; lại vừa có thể hỗ trợ tích cực cho nền sản xuất trong nước một cách hợp pháp, phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế.

5.5 Kết luận lựa chọn phương án
Từ những phân tích trên, dự thảo Luật chọn phương án 2 là phương án phù hợp.

6. Vấn đề 6: Cơ quan quản lý nhà nước về ngoại thương

6.1 Xác định vấn đề
      Như đã phân tích ở trên, hệ thống pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động ngoại thương trao quyền quản lý hoạt động ngoại thương cho các cơ quan khác nhau, tùy thuộc vào lĩnh vực quản lý của cơ quan đó. Bộ Công Thương mặc dù là cơ quan được Chính phủ giao và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nhưng thực tế, Bộ Công Thương không thể chủ động can thiệp trực tiếp vào chiến lược, biện pháp quản lý xuất khẩu, nhập khẩu đối với các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành khác. 
6.2 Mục tiêu giải quyết 
Hình thành một cơ chế quản lý ngoại thương mới với một cơ quan quản lý ngoại thương tập trung có thẩm quyền đủ lớn để hoạch định chính sách, pháp luật ngoại thương thống nhất, hiệu quả trên toàn quốc, tránh tình trạng lợi ích cục bộ ngành, địa phương. Theo đó, cơ chế mới này sẽ trao thẩm quyền cho cơ quan quản lý ngoại thương một thiết chế đủ mạnh với những  quyền hạn thích hợp để giải quyết được những vấn đề sau:

     - Sự không thống nhất trong hệ thống pháp luật về quản lý hoạt động ngoại thương do thẩm quyền ban hành văn bản có liên quan đến lĩnh vực ngoại thương được giao cho các cơ quan khác nhau; 

     - Sự tự phát trong việc hoạch định chiến lược, chính sách và biện pháp quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đối với các ngành hàng không phù hợp với chiến lược, chính sách ngoại thương chung; 

     - Sự phối hợp kém hiệu quả trong việc sử dụng các biện pháp quản lý ngoại thương (các biện pháp phòng vệ; các biện pháp xúc tiến xuất khẩu, kiềm chế, kiểm soát nhập khẩu; các biện pháp liên quan đến vệ sinh, an toàn, môi trường, sức khỏe cộng đồng); 

     - Sự không thống nhất trong quy hoạch các ngành sản xuất trong nước và chính sách xuất khẩu, nhập khẩu; 

- Sự phản ứng chậm chạp trước những diễn biến mới trên thị trường thế giới cũng như những thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế.
6.3 Phương án giải quyết
Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng quản lý hiện hành.
Phương án 2: Xây dựng cơ chế quản lý thống nhất về ngoại thương.
 
6.4 Đánh giá tác động của các phương án 

Đối với Phương án 1: Bộ Công Thương là cơ quan chủ yếu chịu trách nhiệm trước Chính phủ về điều hành chính sách ngoại thương. Tuy nhiên, trên thực tế, các công cụ điều hành quan trọng đối với chính sách ngoại thương và mức độ can thiệp của Bộ Công Thương là rất hạn chế. Hầu hết các Bộ, ngành thường độc lập đưa ra các quyết định sử dụng công cụ quản lý ngoại thương mặc dù có tham vấn ý kiến các Bộ, ngành liên quan trong đó có Bộ Công Thương. Song, chưa có cơ chế rõ ràng trong trường hợp chưa có ý kiến thống nhất với các Bộ ngành.
Bên cạnh đó, việc các Bộ ngành ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngoại thương do ngành mình phụ trách tạo nên sự hỗn loạn trong quản lý xuất nhập khẩu trên bình diện tổng thể nền kinh tế. Hơn nữa, năng lực về quản lý ngoại thương và việc áp dụng các công cụ quản lý ngoại thương của các cơ quan này chưa cao, nên chưa đưa ra được các chính sách tối ưu cho một số ngành chẳng hạn trường hợp ngành công nghiệp ô tô.
Đối với Phương án 2: Phương án này sẽ xây dựng một cơ chế quản lý ngoại thương mới với một cơ quan quản lý ngoại thương tập trung trong hoạt động hoạch định chính sách, quản lý, điều hành và giám sát hoạt động ngoại thương. Cơ quan này sẽ là cơ quan thẩm định tất cả các chính sách liên quan đến ngoại thương theo các lĩnh vực chuyên ngành và giám sát việc quản lý ngoại thương trong các lĩnh vực đó.
Đối với phương án này, có thể thấy được những lợi ích và chi phí như sau:

Tác động tích cực

Đối với hiệu quả quản lý nhà nước, 
Thứ nhất, trao thẩm quyền lớn hơn cho cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý về ngoại thương, cụ thể, quy định cơ chế “chấp thuận”, theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến ngoại thương (các Bộ, ngành) khi xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động ngoại thương của ngành mình phải gửi xin ý kiến thẩm định và chấp thuận của cơ quan này. Với những quy định này, cơ quan quản lý về ngoại thương mới thực sự thể hiện được vai trò điều hành ngoại thương một cách hệ thống. Bên cạnh đó, vì là một cơ quan đầu mối với nhiệm vụ theo dõi, giám sát hoạt động ngoại thương nói chung và việc quản lý ngoại thương nói riêng sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc của cơ quan nhà nước kịp thời trong việc đưa ra các chính sách ngoại thương chuyên ngành, thúc đẩy việc thực thi Luật sẽ được tốt hơn làm tăng hiệu quả quản lý nhà nước.
Thứ hai, việc quy định về điều kiện, thủ tục và thời hạn áp dụng ví dụ như đối với các biện pháp bảo vệ trật tự ngoại thương một mặt sẽ kịp thời bảo vệ được nền sản xuất trong nước (như trường hợp có sự tăng đột biến các sản phẩm nhập khẩu đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền sản xuất nội địa), mặt khác tránh được việc lạm dụng hoặc tùy tiện áp dụng các biện pháp này của các cơ quan quản lý liên quan.

Tác động tiêu cực
Việc tập trung quản lý ngoại thương có thể dẫn đến việc thành lập một cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương (cơ quan quản lý ngoại thương) có trách nhiệm chủ trì, điều phối trực tiếp các công cụ quản lý ngoại thương, hoạch định các chiến lược trung hạn, dài hạn liên quan đến phát triển ngoại thương.

Do đó, việc thành lập một cơ quan đầu mối chuyên trách về quản lý ngoại thương sẽ có thể phát sinh các chi phí nhất định về lương và chi phí cho cơ quan này trong trường hợp thành lập mới. 

Tuy nhiên, trường hợp sử dụng bộ máy đang tồn tại theo tổ chức quản lý tại Bộ Công Thương thì có thể giảm thiểu tối đa các chi phí này.

6.5 Kết luận lựa chọn phương án
     Việc xây dựng một cơ chế quản lý ngoại thương mới là thực sự cần thiết trong điều kiện quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hiện nay đang gặp phải một số khó khăn về phương hướng và công cụ điều hành. Do vậy, dự thảo Luật chọn phương án 2 là phương án phù hợp.
    IV. Kêt luận và khuyến nghị

Định hướng phát triển ngoại thương đã được khẳng định ngay từ những năm đầu thực hiện “Đổi mới”. Theo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ VI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng đã thể hiện “xuất khẩu là mũi nhọn có ý nghĩa quyết định đối với nhiều mục tiêu kinh tế trong 5 năm (1986-1990), đồng thời cũng là khâu chủ yếu của toàn bộ các quan hệ kinh tế đối ngoại”.

Tiếp nối các định hướng phát triển ngoại thương này qua các thời kỳ, tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng, nhiệm vụ của ngành ngoại thương đã xác định rõ trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 như sau: “Tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật bảo đảm lợi ích quốc gia và phù hợp với quy định và thông lệ quốc tế”
.

Như vậy, có thể thấy ngoại thương luôn là một trong những mũi nhọn hàng đầu của công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Do đó, việc cần phải có sự nghiên cứu để hoàn thiện các công cụ pháp luật thực hiện chính sách ngoại thương một cách tổng thể và có hệ thống theo hướng nghiên cứu xây dựng Luật Quản lý ngoại thương với những cơ chế quản lý và hoạch định chính sách riêng tạo điều kiện để hoạt động ngoại thương phát triển theo đúng định hướng.






� Theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP thì liên quan đến bảo vệ môi trường, hàng hóa là phế liệu, phế thải, thiết bị làm lạnh sử dụng C.F.C là các mặt hàng cấm nhập khẩu. Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường (Điều 42) thì các mặt hàng cấm nhập khẩu bao gồm: a) Máy móc, thiết bị, phương tiện không đạt tiêu chuẩn môi trường; b) Máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã qua sử dụng để phá dỡ; c) Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoá chất, hàng hoá thuộc danh mục cấm nhập khẩu; d) Máy móc, thiết bị, phương tiện bị nhiễm chất phóng xạ, vi trùng gây bệnh, chất độc khác chưa được tẩy rửa hoặc không có khả năng làm sạch; đ) Thực phẩm, thuốc y tế, thuốc bảo vệ động vật, thực vật đã hết hạn sử dụng hoặc không đạt tiêu chuẩn về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm





� Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX
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